BÀI 41 – MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

I. TRẮC NGHIỆM

Nhận biết:

Câu 1: Thế nào là môi trường sống của sinh vật?
A. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm các nhân tố xung quanh sinh vật.

B. Môi trường bao gồm các nhân tố xung quanh sinh vật, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự tồn tại và phát triển của chúng.
C. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm các nhân tố xung quanh sinh vật, có ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của chúng.
D. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm các nhân tố xung quanh sinh vật, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự tồn tại và phát triển của chúng.

Câu 2: Nhân tố sinh thái là 

A. các nhân tố vô sinh của môi trường.

B. các nhân tố hữu sinh của môi trường.

C. các nhân tố trong môi trường ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của sinh vật.

D. các nhân tố của môi trường ảnh hưởng gián tiếp lên cơ thể sinh vật.

Câu 3: Môi trường sống của sinh vật có mấy loại chủ yếu?
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

Câu 4: Cây xanh sống trong môi trường nào?

A. Đất và không khí.  



B. Đất và nước.

C. Không khí và nước. 

D. Đất.

Câu 5: Các nhân tố sinh thái được chia thành những nhóm nào sau đây? 

A. Nhóm nhân tố vô sinh và nhân tố con người.

B. Nhóm nhân tố ánh sáng, nhiệt độ và nhóm các sinh vật khác.

C. Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh.
D. Nhóm nhân tố con người và nhóm các sinh vật khác.

Câu 6: Yếu tố ánh sáng thuộc nhóm nhân tố sinh thái nào?

A. Vô sinh. 





B. Hữu sinh. 



C. Vô cơ. 





D. Chất hữu cơ.

Câu 7: Sinh vật sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất ở vị trí nào trong giới hạn sinh thái?
A. Ở điểm cực thuận 
B. Gần điểm gây chết dưới.

C. Gần điểm gây chết trên.

D. Ở trung điểm của điểm gây chết dưới và điểm gây chết trên.

Câu 8: Giới hạn sinh thái là gì?

A. Là khoảng giá trị của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.

B. Là khoảng thuận lợi của một nhân tố sinh thái đảm bảo cơ thể sinh vật sinh trưởng và phát triển tốt.

C. Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với các nhân tố sinh thái khác nhau.

D. Là khoảng tác động có lợi nhất của nhân tố sinh thái đối với cơ thể sinh vật.

Câu 9: Các nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố sinh thái vô sinh? 
A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, thực vật.

B. Nước biển, sông, hồ, ao, cá, ánh sáng, nhiệt độ, độ dốc.

C. Khí hậu, thổ nhưỡng, nước, địa hình.

D. Các thành phần cơ giới và tính chất lí, hoá của đất; nhiệt độ, độ ẩm, động vật.

Câu 10: Cơ thể sinh vật được coi là môi trường sống khi
A. chúng là nơi ở của các sinh vật khác.

B. các sinh vật khác có thể đến lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể chúng.

C. cơ thể chúng là nơi sinh sản của các sinh vật khác.

D. cơ thể chúng là nơi ở, nơi lấy thức ăn, nước uống của các sinh vật khác.

Thông hiểu:
Câu 1: Vì sao nhân tố con người được tách ra thành một nhóm nhân tố sinh thái riêng? 

A. Vì con người có tư duy, có lao động.

B. Vì con người có khả năng làm chủ thiên nhiên.

C. Vì con người tiến hoá nhất so với các loài động vật khác.

D. Vì hoạt động của con người khác với các sinh vật khác, con người có trí tuệ nên vừa khai thác tài nguyên thiên nhiên lại vừa cải tạo thiên nhiên.

Câu 2: Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái, thì chúng có vùng phân bố như thế nào? 

A. Có vùng phân bố rộng.
B Có vùng phân bố hẹp.

C. Có vùng phân bố hạn chế.

D. Có vùng phân bố hẹp hoặc hạn chế.

Câu 3: Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào? 

A. Làm thay đổi hình thái bên ngoài của thân, lá và khả năng quang hợp của thực vật.

B. Làm thay đổi các quá trình sinh lí quang hợp, hô hấp.

C. Làm thay đổi những đặc điểm hình thái và hoạt động sinh lí của thực vật.

D. Làm thay đổi đặc điểm hình thái của thân, lá và khả năng hút nước của rễ.

Câu 4: Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5 - 42°C. Điều giải thích đúng là:
A. nhiệt độ 5°C là giới hạn trên, 42°C là giới hạn dưới.

B. nhiệt độ 5°C là giới hạn dưới, 42°C là giới hạn trên.

C. nhiệt độ < 5°C gọi là giới hạn dưới, > 42°C là giới hạn trên.

D. nhiệt độ 5°C gọi là giới hạn dưới, > 42°C là giới hạn trên.

Câu 5: Vì sao nhân tố con người có tác động mạnh mẽ tới môi trường thiên nhiên?

A. Vì con người có tư duy, có lao động.

B. Vì con người tiến hóa nhất so với các loài động vật khác.

C. Vì hoạt động của con người khác với các sinh vật khác, con người có trí tuệ nên vừa khai thác tài nguyên thiên nhiên vừa cải tạo được thiên nhiên.

D. Vì con người có khả năng điều khiển thiên nhiên.

Vận dụng:

Câu 1: Khi nào các yếu tố của môi trường như đất, nước, không khí, sinh vật đóng vai trò của một nhân tố sinh thái?
A. Khi các yếu tố của môi trường không ảnh hưởng lên đời sống sinh vật.

B. Khi sinh vật có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường.

C. Khi các yếu tố của môi trường tác động lên đời sống sinh vật.

D. Khi sinh vật có ảnh hưởng gián tiếp đến môi trường.  

Câu 2: Cá chép có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là: 20C đến 440C, điểm cực thuận là 280C. Cá rô phi có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là: 50C đến 420C, điểm cực thuận là 300C. Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Vùng phân bố cá chép hẹp hơn cá rô phi vì có điểm cực thuận thấp hơn.

B. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn chịu nhiệt rộng hơn.

C. Vùng phân bố cá rô phi rộng hơn cá chép vì có giới hạn dưới cao hơn.

D. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn dưới thấp hơn.

Câu 3: Loài A có giới hạn nhiệt độ từ 00C đến 560C, điểm cực thuận là 320C. Loài B có giới hạn nhiệt độ là: 30C đến 500C, điểm cực thuận là 300C. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. loài A có vùng phân bố rộng hơn loài B vì có giới hạn chịu nhiệt rộng hơn.

B. loài B có vùng phân bố rộng hơn loài A vì có giới hạn chịu nhiệt hẹp hơn.
C. Vùng phân bố loài A hẹp hơn loài B vì có điểm cực thuận cao hơn.

D. Vùng phân bố loài A rộng hơn loài B vì có giới hạn dưới thấp hơn.

Vận dụng cao:

Câu 1: Nhịp điệu chiếu sáng ngày và đêm ảnh hưởng tới hoạt động của nhiều loài động vật như thế nào?
A. Chỉ hoạt động vào lúc trước mặt trời mọc và lúc hoàng hôn.

B. Chủ yếu hoạt động vào ban ngày.

C. Chủ yếu hoạt động lúc hoàng hôn hoặc khi trời tối.

D. Có loài ưa hoạt động vào ban ngày, có loài ưa hoạt động vào ban đêm, có loài hoạt động vào lúc hoàng hôn hay bình minh.

Câu 2: Vì sao những cây ở bìa rừng thường mọc nghiêng và tán cây lệch về phía có nhiều ánh sáng?
A. Do tác động của gió từ một phía.

B. Do cây nhận được nhiều ánh sáng.

C. Cây nhận ánh sáng không đều từ các phía.

D. Do số lượng cây trong rừng tăng, lấn át cây ở bìa rừng.
II. TỰ LUẬN

Câu 1: (NB) Môi trường sống của sinh vật là gì?
Trả lời:

Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm các nhân tố xung quanh sinh vật, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự tồn tại và phát triển của chúng.
Câu 2: (NB) Thế nào là giới hạn dinh thái?

Trả lời:

Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.

Câu 3: (TH) Kể tên các môi trường sống của sinh vật? Mỗi môi trường cho hai ví dụ về sinh vật sống ở đó.

Trả lời:

1- Môi trường trong đất: giun đất, dế mèn.
2- Môi trường trên cạn: con mèo, cây nhãn.

3- Môi trường sinh vật: giun đũa, cây tầm gửi

4- Môi trường nước: cá chép, cây hoa súng.
Câu 4. (VD) Chuột sống trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: mức độ ngập nước, kiến, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, rắn hổ mang, áp suất không khí, cây gỗ, gỗ mục, gió thổi, cây cỏ, thảm lá khô, sâu ăn lá cây, độ tơi xốp của đất, lượng mưa. Hãy sắp xếp các nhân tố đó vào từng nhóm nhân tố sinh thái.
Trả lời:

Có hai nhóm nhân tố sinh thái chính:

     - Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh (sống): kiến, rắn hổ mang, cây gỗ, cây cỏ, sâu ăn lá cây.

     - Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh (không sống): mức độ ngập nước, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, áp suất không khí, gỗ mục, gió thổi, thảm lá khô, độ tơi xốp của đất, lượng mưa.

Câu 5. (VDC)
Khi ta đem một cây phong lan từ trong rừng rậm về trồng ở vườn nhà, những nhân tố sinh thái của môi trường tác động lên cây phong lan sẽ thay đổi. Em hãy cho biết những thay đổi của các nhân tố sinh thái đó.
Trả lời:
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